
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày         /10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh

sau sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa

phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn

vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

TỔNG SỐ 191.782 171.766 20.016 35.867 27.583 8.284 10.429 10.211 218

A

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP
XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-UBND NGÀY
17/9/2025 CỦA UBND TỈNH VÀ CÔNG VĂN SỐ
2401/STC-ĐTĐT NGÀY 25/9/2025 CỦA SỞ TÀI
CHÍNH

191.080 171.766 19.314 35.867 27.583 8.284 10.429 10.211 218

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế  xã hội
các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang, ven biển và hải đảo

191.080 171.766 19.314 35.867 27.583 8.284 10.429 10.211 218

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang, ven biển và hải đảo

191.080 171.766 19.314 35.867 27.583 8.284 10.429 10.211 218

1

Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành
chính huyện

BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2023-2025

292; 06/8/2022

105; 18/5/2024

22.000 20.000 22.000 20.000 2.000 - - - 218 - 218

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 140/QĐ-UBND

ngày 31/5/2025

2

Đầu tư Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính
huyện

BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2023-2025 290; 06/8/2022 30.268 27.799 30.268 27.799 2.469 - - - 1.441 1.441 -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 96/QĐ-UBND

ngày 15/4/2025

3

Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm
huyện

BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2023-

291; 06/8/2022

104; 18/5/2024

224;18/11/2024

94; 10/4/2025

33.000 27.073 33.000 27.073 5.927 9.070 6.001 3.069 5.560 5.560 - Dự án đang triển khai thực hiện

4 Cầu suối đá huyện
BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2023-

288; 06/8/2022

199; 28/10/2024

77.000 70.000 77.000 70.000 7.000 26.668 21.582 5.087 3.050 3.050 - Dự án đang triển khai thực hiện

5 Nghĩa trang nhân dân huyện
BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2022-2024

289; 06/8/2022

193; 23/9/2023

5.035 4.662 5.035 4.662 373 - - - - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 180/QĐ-UBND

ngày 18/6/2024

6 Đường ĐĐT36 (đoạn N66-N69)

BQL Dự án và
Dịch vụ công

ích xã
Xã Ia Tơi 2024-2025 256; 07/12/2023 4.700 4.200 4.700 4.200 500 129 - 129 - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 137/QĐ-UBND

ngày 31/5/2025
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7 Đường vào nghĩa trang thôn 1 xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom

2022 44; 04/08/2022 4.187 3.641 4.005 3.641 364 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

8 Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom

2023 35; 21/3/2023 1.472 1.280 1.344 1.280 64 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

9 Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom

2023 59; 15/06/2023 2.208 1.920 2.016 1.920 96 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

10

Đường vào khu sản xuất số 1, thôn Ia Muung, xã Ia
Dom Phòng Kinh tế Thôn Ia Muung,

xã Ia Dom

2024 22; 02/02/2024 2.393 2.175 2.175 2.175 - - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày

07/12/2024

11

Đường giao thông nông thôn đi bến đò làng Dom
thôn 9, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi 2022-2023 157; 28/10/2022 4.216 3.641 4.005 3.641 364 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày

12/5/2023

12

Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư 66
thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn Ia Dơr,

xã Ia Tơi 2023 170; 26/9/2023 4.990 4.475 4.543 4.475 68 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 11a/QĐ-UBND ngày

12/3/2024

13

Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7, xã Ia
Tơi Phòng Kinh tế Xã Ia Tơi 2023 35; 16/3/2023 1.040 900 990 900 90 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 10a/QĐ-UBND ngày

11/3/2024

14

Các dự án sau khi đã phân bổ so với nhu cầu còn
thừa phần NSTW và thừa phần vốn NSTW của các
dự án đã quyết toán, chờ nộp trả NSNN

Ngân sách xã - - - 161 161 -

B

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA CÁC XÃ (CŨ)

702 - 702 - - - - - -

B.1

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI (CŨ)

702 - 702 - - - - - -

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế  xã hội
các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang, ven biển và hải đảo

702 - 702 - - - - - -

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang, ven biển và hải đảo

702 - 702 - - - - - -

1

Đường giao thông nông thôn đi bến đò làng Dom
thôn 9, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi (cũ) 2022-2023 157; 28/10/2022 4.216 3.641 182 - 182 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày

12/5/2023

2

Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư 66
thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn Ia Dơr,

xã Ia Tơi (cũ) 2023 170; 26/9/2023 4.990 4.475 448 - 448 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 11a/QĐ-UBND ngày

12/3/2024

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh

sau sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa

phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn

vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
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3

Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7, xã Ia
Tơi Phòng Kinh tế Xã Ia Tơi (cũ) 2023 35; 16/3/2023 1.040 900 72 - 72 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 10a/QĐ-UBND ngày

11/3/2024

B.2

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA DOM (CŨ)

- - - - - - - - - - -

Ghi chú: (*) Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu dự án.

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh

sau sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa

phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó

NSTW

Tổng số (tất
cả nguồn

vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-10-13T14:28:51+0700


		2025-10-13T14:28:49+0700




